
Tổng cộng 1.083.390   226.323        857.067     

I Cấp Tiểu học 1.034.548   199.682        834.866     

1   Trường TH số 1 Thị Trấn Châu Ổ 33 32 19.499        19.499       

2   Trường TH số 2 Thị Trấn Châu Ổ 38 37 22.042        22.042       

3   Trường TH Bình Trung 40 38 46.285        46.285       

4   Trường TH số 2 Bình Nguyên 24 22 64.868        64.868       

5   Trường TH  Bình Chánh 53 50 52.469        8.745            43.724       

6   Trường TH số 1 Bình Thạnh 32 27 104.060      28.116          75.944       

7   Trường TH số 2 Bình Thạnh 36 32 53.526        53.526       

8   Trường TH Bình Đông 47 41 111.940      11.027          100.913     

9   Trường TH Bình Thuận 34 31 57.273        8.019            49.254       

10 Trường TH Bình Trị 36 32 62.407        62.407       

11 Trường TH số 1 Bình Hải 29 23 74.740        16.173          58.567       

12 Trường TH số 2 Bình Hải 31 26 85.830        27.354          58.476       

13 Trường TH số 2 Bình Châu 31 30 18.657        18.657       

14 Trường TH Bình Thanh 28 26 45.172        45.172       

15 Trường TH Bình Hiệp 31 30 14.464        14.464       

16 Trường TH Bình Long 32 31 98.213        82.883          15.330       

17 Trường TH số 2 Bình Minh 19 17 82.850        17.365          65.485       

18 Trường TH Bình Dương 29 27 20.253        20.253       

II THCS, Tiểu học và THCS 48.842        26.641          22.201       

1    Trường TH và THCS Bình Khương 41 40 4.440          4.440            

2    Trường TH và THCS Bình Phước 42,00 41,00 44.402        22.201          22.201       

Tên đơn vị Tổng cộng

Học kỳ I 

năm học 

2022-2023

Học kỳ II 

năm học 

2022-2023

Biên chế 

được 

giao

Biên chế 

hiện có

PHỤ BIỂU SỐ 02

KINH PHÍ DẠY TĂNG TIẾT CHO GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2022-2023

 (Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày       tháng     năm 2023 của UBND huyện Bình Sơn) 

ĐVT: 1000 đồng
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